
TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

1 Lê Anh Tân 0857010229 TCNH Nhất
2 Lê Tiến Đạt 1154060066 CT.ĐTĐB Nhì

3 Hoàng Trí Kiên 1000600168 B.TCCN Ba

4 Nguyễn Hữu Thịnh 1054022214 TCNH Ba

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

1 Võ Thị Ngọc Quý 0854030733 TCNH Nhất
2 Trần Thị Thắm 0857010201 NN Nhì

3 Lê Thị Trúc Phương 0854030679 TCNH Ba

4 Ngô Thị Hạnh Nguyên 1054032470 TCNH Ba
III. ĐÔI NAM:
TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

Lê Anh Tân 0857010229

DSSV ĐẠT GIẢI BÓNG BÀN

I. ĐƠN NAM:

1 NhấtTCNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  TP.HCM
BAN TỔ CHỨC HỘI THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

II. ĐƠN NỮ:
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Lê Anh Tân 0857010229

Nguyễn Hữu Thịnh 1054022214

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

Quảng Đại Minh Trí 1051020370

Lại Đức Trung 1051020375

Bùi Văn Hận 0854020058

Nguyễn Trường Vũ 0854020280

Phạm Văn Mạnh 0857010121

Thân Lê Nguyên Khôi 1157050062

IV. ĐÔI NỮ:
TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

Võ Thị Ngọc Quý 0854030733

Lê Thị Trúc Phương 0854030679

Ngô Thái Bảo Trân 1154010662

Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1154010679

Lê Huỳnh Mỵ 1154010322

Nguyễn Thị Kiêm Thảo 1054010524

Bùi Thị Hoài 0854030310
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Ngô Thị Hạnh Nguyên 1054032470

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

Đoàn Minh Thông 0954040380

Lý Uyển Hành 1054040078

Nguyễn Văn Nhân 1054040286

Đặng Ngọc Thanh Trúc 1054042489

Đào Duy Vũ 0954062208

Mai Thị Hồng Quyên 0954020109

Nguyễn Trọng Khánh Hòa 0957010031

Trần Thị Thắm 0857010201

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

1 Vũ Hoàng Dương 0951010021 CNTT Nhất
2 Trần Lầy Hùng 1051022139 XD&Đ Nhì

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

3 Nguyễn Hoàng Tiên 0954030693 CTĐTĐB Ba

4

KTKT

KTKT

2

Ba

4 Ba

KT&L

Ba

V. ĐÔI NAM NỮ:

DSSV ĐẠT GIẢI CỜ VUA

1 Nhất

Nhì

TCNH

3

NN

I. CÁ NHÂN NAM:
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3 Nguyễn Hoàng Tiên 0954030693 CTĐTĐB Ba

4 Nguyễn Song Hào 0954020040 KT&L Ba

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

6 Nguyễn Thị Minh Huệ 1057012102 NN Nhất
7 Nguyễn Hương Giang 0854010123 CTĐTĐB Nhì

2 Đỗ Thị Đào 1157010048 NN Ba

5 Trần Mỹ Châu 1054060025 KT&L Ba

TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

Vũ Hoàng Dương 0951010021

Trần Hoàng Bảo 1051010006

Bùi Tuấn Vũ 1151020241

Trần Lầy Hùng 1051022139

Nguyễn Hoàng Tiên 0954030693

Cao Nguyễn Hoàng Phương 1054030535

Trần Lê Minh Nhật 0953010485

Nguyễn Đức Nam 1153010499
CNSH

CTĐTĐB

1

Ba

Ba

CNTT

3

4

Nhất

II. CÁ NHÂN NỮ:

I. ĐỒNG ĐỘI NAM:

2 XD&Đ Nhì
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TT Họ và tên MSSV Khoa Hạng Ghi chú

Nguyễn Thị Minh Huệ 1057012102

Đỗ Thị Đào 1157010048

Nguyễn Hương Giang 0854010123

Huỳnh Thị Thanh Nhân 0954030465

Trần Mỹ Châu 1054060025

Nguyễn Thị Hồng Dung 0954062025

Huỳnh Phan Ngọc Hương 0954042148

Dương Thanh Tuyền 11H4040171

NhấtNN

II. ĐỒNG ĐỘI NỮ:

1

2 CTĐTĐB Nhì

BAN TỔ CHỨC

4 KT-KT Ba

3 KT&L Ba

* Lưu ý: Sinh viên mang theo CMND để ký nhận giải thưởng tại phòng Công tác Chính trị và
Học sinh Sinh viên (P.105) gặp cô Huỳnh Phượng Hy.
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